
Phụ lục  

Tình hình xây dựng chính sách, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật  

thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

(Kèm theo Báo cáo số 552-BC/TU ngày 14/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang) 

 

 

TT Tên văn bản Số hiệu 
Thời gian 

 ban hành 

I Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh   

1 
Nghị quyết về xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số tỉnh Hậu 

Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 
02-NQ/TU Ngày 02/12/2020 

2 
Nghị quyết về cải cách hành chính nhà nước Hậu Giang giai đoạn 2021 - 

2025 
03-NQ/TU Ngày 31/12/2020 

3 
Nghị quyết về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh 

Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo 
04-NQ/TU Ngày 26/11/2021 

4 
Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 

2025, tầm nhìn đến năm 2030  
05-NQ/TU Ngày 01/6/2022 

5 
Nghị quyết về nâng cao hiệu quả triển khai Quy hoạch và thu hút đầu tư 

tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030 và các năm tiếp theo 
09-NQ/TU Ngày 23/12/2022 

6 
Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hậu Giang đáp 

ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững  
15-NQ/TU Ngày 13/7/2023 

7 
Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững giáo dục và đào tạo tỉnh 

Hậu Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 
16-NQ/TU Ngày 14/7/2023 
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TT Tên văn bản Số hiệu 
Thời gian 

 ban hành 

II Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh   

1 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 

2025 

50-CTr/TU Ngày 09/8/2021 

2 

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 

năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tiếp tục đổi mới, hoàn 

thiện thể chế, chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng 

đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” 

139-CTr/TU Ngày 09/11/2022 

3 

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 

năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông 

dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

140-CTr/TU Ngày 09/11/2022 

4 

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ 

sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngủ đảng viên trong giai đoạn mới 

141-CTr/TU Ngày 09/11/2022 

5 

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về 

“phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững 

đất nước trong tình hình mới” 

172-CTr/TU Ngày 27/3/2023 

6 

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 

04/5/2023 của Ban Bí thư 

195-CTr/TU Ngày 04/8/2023 
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TT Tên văn bản Số hiệu 
Thời gian 

 ban hành 

7 

Tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở 

trong tình hình mới theo Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban 

Bí thư 

215-CTr/TU Ngày 24/11/2023 

III Đề án của Tỉnh ủy   

1 
Nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc 

thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 
01-ĐA/TU Ngày 29/6/2021  

2 
Thí điểm đổi mới cách thức tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 
04-ĐA/TU Ngày 01/6/2022  

3 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp 05-ĐA/TU Ngày 01/6/2022  

4 
Thí điểm đổi mới tinh giản biên chế gắn với tuyển dụng cán bộ trẻ ngang 

tầm nhiệm vụ 
06-ĐA/TU Ngày 01/5/2023  

5 
Xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đủ phẩm chất, năng 

lực ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 
07-ĐA/TU Ngày 14/7/2023  

6 
Đề án quy định tạm thời về vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị sự nghiệp 

của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hậu Giang 
09-ĐA/TU  Ngày 05/01/2024  

IV Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh   

1 

Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu 

năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - 

an ninh 6 tháng cuối năm 2019 

03/2019/NQ-HĐND Ngày 11/7/2019 
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TT Tên văn bản Số hiệu 
Thời gian 

 ban hành 

2 
Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2016 - 2020 (lần 2) và bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 
04/2019/NQ-HĐND Ngày 11/7/2019 

3 

Nghị quyết về bổ sung danh mục dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích 

Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2019 

(lần 2) 

06/2019/NQ-HĐND Ngày 11/7/2019 

4 

Nghị quyết về việc quy định chính sách khuyến khích đầu tư; chính sách 

hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; chính 

sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

07/2019/NQ-HĐND Ngày 11/7/2019 

5 
Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học và thu hút nhân 

lực tỉnh Hậu Giang 
08/2019/NQ-HĐND  Ngày 11/7/2019 

6 

Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; 

mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh năm 2020 

17/2019/NQ-HĐND Ngày 06/12/2019 

7 
Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2016 - 2020 (lần 3) 
18/2019/NQ-HĐND Ngày 06/12/2019 

8 
Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn cân đối ngân 

sách địa phương 
19/2019/NQ-HĐND Ngày 06/12/2019 

9 
Nghị quyết về việc quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 
21/2019/NQ-HĐND Ngày 06/12/2019 

10 Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2020 01/2020/NQ-HĐND Ngày 19/4/2020 
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TT Tên văn bản Số hiệu 
Thời gian 

 ban hành 

11 

Nghị quyết về bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã 

hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án 

có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trên 

địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020 

03/2020/NQ-HĐND Ngày 19/4/2020 

12 

Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu 

năm và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 

6 tháng cuối năm 2020 

06/2020/NQ-HĐND Ngày 07/7/2020 

13 

Nghị quyết về quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh 

thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang 

07/2020/NQ-HĐND Ngày 07/7/2020 

14 

Nghị quyết về bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã 

hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án 

có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020 (lần 2) 

11/2020/NQ-HĐND Ngày 07/7/2020 

15 
Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2016 - 2020 (lần 4) 
12/2020/NQ-HĐND Ngày 07/7/2020 

16 Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2020 (lần 2) 13/2020/NQ-HĐND Ngày 07/7/2020 

17 
Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016 - 2020 (lần 5) 
15/2020/NQ-HĐND Ngày 04/9/2020 

18 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2020 (lần 3) 16/2020/NQ-HĐND Ngày 04/9/2020 
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TT Tên văn bản Số hiệu 
Thời gian 

 ban hành 

19 

Nghị quyết Bổ sung một số điểm tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 

21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hậu Giang quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai 

đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

17/2020/NQ-HĐND Ngày 04/9/2020 

20 Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2020 (lần 4) 18/2020/NQ-HĐND Ngày 10/11/2020 

21 
Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016 - 2020 (lần 6) 
19/2020/NQ-HĐND Ngày 10/11/2020 

22 
Nghị quyết Thông qua Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030 
20/2020/NQ-HĐND 

Ngày 04/12/2020 

23 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) 
21/2020/NQ-HĐND Ngày 04/12/2020 

24 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 
22/2020/NQ-HĐND Ngày 04/12/2020 

25 
Nghị quyết thông qua Đề án Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông 

minh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2025 

25/2020/NQ-HĐND Ngày 04/12/2020 

26 

Nghị quyết về việc thông qua Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích 

ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 

đến năm 2030 

26/2020/NQ-HĐND Ngày 04/12/2020 

27 
Nghị quyết Danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích 

Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng 
27/2020/NQ-HĐND Ngày 04/12/2020 
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TT Tên văn bản Số hiệu 
Thời gian 

 ban hành 

đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang năm 2021 

28 Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2021 28/2020/NQ-HĐND Ngày 04/12/2020 

29 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (lần 1) 05/2021/NQ-HĐND Ngày 10/3/2020 

30 
Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư 

công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 
06/2021/NQ-HĐND Ngày 10/3/2020 

31 

Nghị quyết bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội 

vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có 

sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên 

địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 (lần 1) 

07/2021/NQ-HĐND Ngày 10/3/2020 

32 

Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội 

vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

năm 2021 (lần 2) 

08/2021/NQ-HĐND Ngày 11/5/2020 

33 

Nghị quyết Danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội cần thu 

hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022 

25/2021/NQ-HĐND Ngày 09/12/2021 

34 

Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ của 

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030 

26/2021/NQ-HĐND Ngày 09/12/2021 
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TT Tên văn bản Số hiệu 
Thời gian 

 ban hành 

35 

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế 

- xã hội cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022 (lần 1) 

01/2022/NQ-HĐND Ngày 12/4/2022 

36 

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã 

hội cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022 (lần 2) 

16/2022/NQ-HĐND Ngày 06/7/2022 

37 

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 

06/12/2019 của HĐND tỉnh Hậu Giang về Bảng giá đất định kỳ 5 năm 

(2020-2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (lần 2) 

17/2022/NQ-HĐND Ngày 18/10/2022 

38 

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - 

xã hội cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022 (lần 3) 

19/2022/NQ-HĐND Ngày 18/10/2022 

39 

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2019/NQ-

HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang 

quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang giai đoạn 2020 - 2024 

24/2022/NQ-HĐND Ngày 09/12/2022 

40 

Nghị quyết ban hành cơ chế quy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn 

giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025 

29/2022/NQ-HĐND Ngày 09/12/2022 

41 
Nghị quyết ban hành quy định hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất từ các 

Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 
30/2022/NQ-HĐND Ngày 09/12/2022 
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TT Tên văn bản Số hiệu 
Thời gian 

 ban hành 

42 

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 20/2002/NQ-

HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang 

thông qua Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

06/2023/NQ-HĐND Ngày 14/7/2023 

43 

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 06 

tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về bảng giá đất 

định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

18/2023/NQ-HĐND Ngày 08/12/2023 

44 
Nghị quyết thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang 
19/2023/NQ-HĐND Ngày 08/12/2023 

V Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh   

1 

Ban hành Quy định chính sách khuyến khích đầu tư; chính sách hỗ trợ liên 

kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; chính sách ưu 

đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

07/2019/QĐ-UBND Ngày 11/7/2019 

2 
Ban hành quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển làng nghề, ngành 

nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 
23/2019/QĐ-UBND Ngày 23/12/2019 

3 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 

2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định về Bảng giá 

đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

28/2020/QĐ-UBND Ngày 11/9/2020 

4 

Ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình,  dự án 

khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp,  nông thôn trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

29/2020/QĐ-UBND Ngày 24/9/2020 
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TT Tên văn bản Số hiệu 
Thời gian 

 ban hành 

5 Quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 39/2020/QĐ-UBND Ngày 05/01/2021 

6 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 41/2020/QĐ-UBND Ngày 05/01/2021 

7 
Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước trong Khu 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 
42/2020/QĐ-UBND Ngày 05/01/2021 

8 Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 43/2020/QĐ-UBND Ngày 05/01/2021 

9 
Ban hành Quy định tổ chức quản lý các nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo tỉnh Hậu Giang 
03/2021/QĐ-UBND Ngày 08/02/2021 

10 
Quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ liên kết trong sản xuất  và 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 
04/2022/QĐ-UBND Ngày 09/02/2022 

11 

Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp 

do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc 

giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích 

công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề trên 

địa bàn tỉnh Hậu Giang 

12/2022/QĐ-UBND Ngày 20/5/2022 

12 

Quy định về thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, 

chậm đưa đất vào sử dụng đối với trường hợp thuê đất, thuê lại đất của 

doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

13/2022/QĐ-UBND Ngày 20/5/2022 

13 

Quy định mức hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng để thực hiện các 

dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách 

công cộng bằng xe buýt và mức hỗ trợ giá vé cho người sử dụng trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2022 - 2025 

27/2022/QĐ-UBND 22/7/2022 
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TT Tên văn bản Số hiệu 
Thời gian 

 ban hành 

14 
Quy định về việc góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng 

đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 
28/2022/QĐ-UBND 22/7/2022 

15 
Ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử 

dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 
30/2022/QĐ-UBND 26/8/2022 

16 

Ban hành Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy 

định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

33/2022/QĐ-UBND 30/9/2022 

17 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 

2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định số 

27/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

43/2022/QĐ-UBND 21/12/2022 

18 Quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 44/2022/QĐ-UBND 21/12/2022 

19 

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc 

hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

48/2022/QĐ-UBND 26/12/2022 

20 
Ban hành Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hậu 

Giang giai đoạn đến năm 2030 
15/2023/QĐ-UBND 22/5/2023 

21 
Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý,  khai thác công trình 

thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 
21/2023/QĐ-UBND 08/8/2023 
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TT Tên văn bản Số hiệu 
Thời gian 

 ban hành 

22 

Ban hành Quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ  phát triển 

sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình  mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang 

22/2023/QĐ-UBND 11/8/2023 

23 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư  phát 

triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban 

hành kèm theo Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 

2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang 

23/2023/QĐ-UBND 17/8/2023 

24 

Ban hành Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 

năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 

- 2030 

37/2023/QĐ-UBND 01/12/2023 

25 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 

2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định số 

27/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

39/2023/QĐ-UBND 20/12/2023 

26 Quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 40/2023/QĐ-UBND 20/12/2023 
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